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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Lê Văn Thăng 

Các Thẩm phán:  Ông Trần Thanh Tùng 

 Bà Phạm Thị Xuân Đào 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Thế Mạnh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Xuân Nam – Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 180/2017/HSPT ngày 17/7/2017 đối với bị 

cáo Nguyễn Thị N và đồng phạm, do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với bản án hình sự sơ thẩm số 70/2017/HSST 

ngày 30/5/2017 của Tòa án nhân dân thị xã L. 

Các bị cáo bị kháng nghị:  

1. Nguyễn Thị N (Tên gọi khác: M), sinh năm 1980. 

Hộ khẩu thường trú: Tổ 1B, khu phố 1, phường X, thị xã L, tỉnh Đồng Nai 

Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Không. 

Con ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1937 và bà Võ Thị T (đã chết). 

Chồng: Huỳnh Văn M, sinh năm 1959 (đã ly hôn) và có 02 con, con lớn 

sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 2006. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 30/3/2011, bị Tòa án nhân dân thị xã L, tỉnh Đồng Nai 

xử phạt 01 năm 11 tháng 12 ngày cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung 

20.000.000đ sung công quỹ nhà nước. Ngày 12/3/2013 chấp hành xong hình 

phạt cải tạo không giam giữ. 

Bị tạm giữ từ ngày 26/11/2016 đến ngày 29/11/2016 được áp dụng biện 

pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

Hiện bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

2. Nguyễn Thị H, sinh năm 1975.  
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Hộ khẩu thường trú: Khu phố 1, phường X, thị xã L, tỉnh Đồng Nai.  

Trình độ văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Không. 

Con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1941 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 

1940. 

Chồng: Nghiêm Văn C, sinh năm 1971 và có 02 con, con lớn sinh năm 

2002, con nhỏ sinh năm 2007;  

Tiền án, tiền sự: Không;  

Bị tạm giữ từ ngày 26/11/2016 đến ngày 29/11/2016 được áp dụng biện 

pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

Hiện bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

NHẬN  THẤY 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân và bản án sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân thị xã L, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 30 ngày 25/11/2016, Nguyễn Thị H đến quán cà phê của 

chị Trần Thị K, sinh năm 1976, tại ấp B, xã T để uống cà phê thì gặp Trần Thị 

Kim L, sinh năm 1973, là em gái của chị K đang trông coi quán. Sau đó, 

Nguyễn Thị N, Phan Thị Thùy T, sinh năm 1969, ngụ tại ấp B, xã X, huyện Q; 

Huỳnh Tấn T, sinh năm 1976, ngụ tại tỉnh Long An cùng đến quán. Trong khi 

ngồi chơi, L rủ chơi đánh bài xì zách ăn tiền thì tất cả đồng ý. L lấy 01 bộ bài 

tây 52 lá, 01 cái đĩa sành và 01 tấm bìa cát tông trải xuống nền nhà để đánh bạc. 

N cầm bộ bài tây và quy định làm cái xoay vòng mỗi người 03 ván, mức đặt tiền 

từ 50.000đ đến 300.000đ. 

Cách chơi đánh bài xì zách là N cầm bài chia mỗi người 02 lá, người được 

chia đầu thì kéo bài (bốc bài) trước, khi bốc bài được tính theo nút già, đầm, bồi, 

10 là tính 10 điểm (10 nút), Át (xì) thì được tính 10, 11 và 01 nút. Cứ như vậy 

mỗi người được bốc bài tối đa 03 lần, tổng số bài là 05 lá, khi điểm nút bài từ đủ 

16 đến 21 điểm (nút) thì ngừng kéo. Nếu 05 lá bài tính từ 16 đến 21 điểm gọi là 

ngũ linh, 22 điểm trở lên gọi là quắc, 02 lá bài A (xì) gọi là “xì bàn” là lớn nhất, 

01 lá xì và 01 lá 10 hoặc bồi, đầm, già gọi là “xì zách” là lớn thứ hai, nếu 05 lá 

bài có điểm nút từ 16 đến 21 điểm gọi là ngũ linh là lớn thứ ba rồi mới tính điểm 

21, 20, 19 ... đến 16. Nhà cái là người được phép mở bài, nếu thắng điểm thì nhà 

cái ăn tiền, thua điểm thì trả tiền. 

N làm cái được 03 ván thì H làm thay. Lúc này có thêm Phan Thị D, sinh 

năm 1970, Lương Thị Như H, sinh năm 1971, Lê Thị Kiều T, sinh năm 1978 

đều ngụ tại thị xã L đến và cùng tham gia. H và N thay nhau làm cái đến 24 giờ 

00 cùng ngày thì bị Công an vào bắt quả tang. 

Vật chứng thu giữ trên chiếu bạc là 13.200.000đ; 

- 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; 

- 01 đĩa sành nhỏ; 
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- Tạm giữ trên người của Huỳnh Tấn T 7.500.000đ, tạm giữ trên người 

của Trần Thị Kim L 300.000đ. 

Qua điều tra những người tham gia đánh bạc đã khai số tiền mang theo 

dùng đánh bạc gồm: H mang 2.000.000đ, N mang 1.000.000đ, Kiều T mang 

500.000đ, Thùy T mang 700.000đ, D mang 400.000đ, Như H mang 2.000.000đ, 

tất cả để hết xuống chiếu bạc. Tấn T mang 7.800.000đ lấy ra đánh bạc 500.000đ, 

sau đó lại cất vào túi 200.000đ, tiền còn lại vẫn để trên chiếu bạc. L mang 

150.000đ, khi chơi ăn được 350.000đ, cất vào túi 300.000đ nên khi bị bắt thu 

trong người 300.000đ. Số tiền đánh bạc là 13.200.000đ + 200.000đ của Tấn T + 

300.000đ của L, tổng cộng 13.700.000đ. 

Đối với số tiền thu giữ trên người của Tấn T là 7.500.000đ, trong đó có 

7.300.000đ không phải là tiền dùng đánh bạc nên Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an thị xã L đã trả lại cho Tấn T. 

Tại bản án sơ thẩm số 70/2017/HSST ngày 30/5/2017, Tòa án nhân dân 

thị xã L quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị N (tên gọi khác: M) và bị cáo Nguyễn Thị H 

phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 30, 

Điều 53 của Bộ luật Hình sự, 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

Áp dụng khoản 1 Điều 248, điểm h, p khoản 1 Điều 46, Điều 30, Điều 53 

của Bộ luật Hình sự, 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H số tiền 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng). 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 28/6/2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai có 

quyết định số 197a/KNPT-VKS-P7 kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị cấp 

phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại vì có dấu hiệu bỏ 

lọt tội phạm. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phát biểu ý 

kiến: 

Cấp sơ thẩm không điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng Trần Thị Kim L, 

Phan Thị Thùy T, Huỳnh Tấn T, Phan Thị D, Lương Thị Như H và Lê Thị Kiều 

T là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, hủy bản án sơ thẩm, 

chuyển hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm để điều tra xét xử lại theo thủ tục chung. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo,  
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XÉT THẤY 

Theo hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, vào khoảng 24 

giờ 00 ngày 25/11/2016, khi Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị H cùng các đối tượng 

Trần Thị Kim L, Phan Thị Thùy T, Huỳnh Tấn T, Phan Thị D, Lương Thị Như 

H, Lê Thị Kiều T đang đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi bài “Xì zách” thì 

bị bắt quả tang. Đây là trường hợp nhiều người cùng tham gia đánh bạc với 

nhau. Tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 13.700.000đ. 

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-

HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì số 

tiền mỗi đối tượng dùng để đánh bạc chính là tổng số tiền 13.700.000đ nêu trên. 

Do đó, hành vi của các đối tượng Trần Thị Kim L, Phan Thị Thùy T, Huỳnh Tấn 

T, Phan Thị D, Lương Thị Như H và Lê Thị Kiều T cũng đã cấu thành tội “Đánh 

bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự. Cấp sơ thẩm không 

điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng này là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. 

Vì vậy, cần hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm để 

điều tra xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.  

Án sơ thẩm phải hủy, các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 248, khoản 1 Điều 250 Bộ luật Tố tụng hình 

sự, 

QUYẾT ĐỊNH 

Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 70/2017/HSST ngày 30/5/2017 của Tòa 

án nhân dân thị xã L. 

Giao hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân thị xã L để điều tra, truy tố, xét 

xử lại theo đúng quy định của pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND TX. L (2); 

- VKSND TX. L; 

- Công an TX. L; 

- Chi cục THADS TX. L; 

- Phòng PV27 CA T. Đồng Nai; 

- Các bị cáo; 

- Lưu HS (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

Lê Văn Thăng 

 


